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 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề

Học phần: CƠ ỨNG DỤNG

Lớp: 16TCN-Ô

Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu 1:(3 điểm)

Trình bày nguyên lý, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của truyền động bánh răng.
Câu 2:(3 điểm)


Một bệ máy có mặt cắt ngang hình vuông cạnh 60 cm, có [σn] = 2 MN/m2.Trên 
bệ đặt máy sao cho trọng lượng máy làm bệ chịu nén đúng tâm. Hãy xác định trọng lượng tối đa của máy có thể đặt được trên bệ. (Bỏ qua trọng lượng bản thân bệ)  
Câu 1:(4 điểm)

Một trục đồng chất AB trọng lượng P =130 N, tại C được lắp một bánh răng có 

trọng lượng Q =105 N. Kích thước cho như trên hình 1. Tính áp lực của trục lên hai gối 

đỡ A và B.
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    Hình 1
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
      TRƯỞNG KHOA

      TRƯỞNG BỘ MÔN

     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

     (Ký và ghi rõ họ tên)
                    (Ký và ghi rõ họ tên)
                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 Chung Trần Thế Vinh           Nguyễn Duy Hải 
               Nguyễn Thanh Vũ
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

  HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề

Học phần: CƠ ỨNG DỤNG

Lớp: 16TCN-Ô

Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Thí sinh không được sử dụng tài liệu


      NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	* Nguyên lý truyền động:

 Bánh dẫn truyền chuyển động và tải trọng sang bánh bị dẫn nhờ sự ăn khớp của răng trên bánh răng.







* Ưu nhược điểm:

  +Ưu điểm:

· Kích thước nhỏ gọn, khả năng tải lớn.

· Hiệu suất cao, tỷ số truyền cố định. 

· Tuổi thọ cao, làm việc chắc chắn. 

· Công suất, tốc độ và tỷ số truyền khá rộng. 




  +Nhược điểm:

· Đòi hỏi chế tạo có độ  chinh xác cao.

· Có nhiều tiếng ồn khi làm việc với vận tốc lớn.

· Chịu va đập kém.

· Sử dụng không có lợi khi khoảng cách hai trục lớn. 


* Phạm vi sử dụng:

  Được sử dụng phổ biến trong các thiết bị và máy móc,từ đồng hồ cho đến các máy hạng nặng, có thể truyền công suất từ nhỏ đến lớn, vận tốc từ thấp đến cao.
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	3,0

	
	
	Diện tích chịu nén:


F = 60.60 = 3600 cm2



     = 0,36 m2

P ≤ F. [σn] = 0,36.2= 0,72 MN





         = 720 KN

Vậy trọng lượng tối đa của máy có thể đặt được trên bệ 720 KN
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	Giaûi phoùng lieân keát, ta được heä löïc song song
    RX = RA + RB - Q - P = 0            (1)
    mA = RB.70 – Q.30 – P.35 = 0   (2)

Giải phương trình ta được:
    RA = 125 N

    RB = 110 N
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_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)

        Nguyễn Duy Hải 
               



  Nguyễn Thanh Vũ
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
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 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề

Học phần: CƠ ỨNG DỤNG

Lớp: 16TCN-Ô

Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu 1:(3 điểm)

Trình bày nguyên lý, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của truyền động đai.
Câu 2:(3 điểm)


Các thanh AC và BC nối với nhau và với tường thẳng đứng. Tại C tác dụng một lực thẳng đứng P=150 N (hình 1). Xác định các phản lực trong các thanh AC và BC.








  Hình 1 Câu 3:(4 điểm)

Một trục có đường kính d = 30cm, bằng thép có [τ] = 100 MN/m2.
a) Tìm mô men xoắn cho phép của trục.

b) Tính công suất truyền cho phép, biết tốc độ quay của trục n= 100 vòng /phút

 _______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
      TRƯỞNG KHOA

      TRƯỞNG BỘ MÔN

     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

     (Ký và ghi rõ họ tên)
                    (Ký và ghi rõ họ tên)
                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 Chung Trần Thế Vinh           Nguyễn Duy Hải 
               Nguyễn Thanh Vũ
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

  HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề

Học phần: CƠ ỨNG DỤNG

Lớp: 16TCN-Ô

Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Thí sinh không được sử dụng tài liệu
      NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	* Nguyên lý truyền động:

Bánh dẩn truyền chuyển động và tải trọng sang bánh bị dẩn nhờ ma sát giữa đai và các bánh đai.








* Ưu nhược điểm:

  +Ưu điểm:

· Có khả năng truyền động giữa các trục xa nhau.



· Làm việc êm do vât liệu đai có tính đàn hồi.




· Giữ được an toàn cho các chi tiết máy khi bị quá tải.



· Gía thành rẻ, kết cấu đơn giản, dễ bảo quản.




  +Nhược điểm:

· Khuôn khổ kích thước lớn, hiệu suất thấp do ma sát lớn.


· Tỷ số truyền không ổn định.






· Lực tác dụng lên ổ lớn do phải căng đai




· Tuổi thọ thấp khi làm việc với vận tốc cao.




* Phạm vi sử dụng:

Bộ truyền đai thường được bố trí ở cấp độ nhanh, bánh dẩn lắp vào trục động cơ.
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	Giaûi phoùng lieân keát, ta coù heä löïc ñoàng quy caân baèng 


 
Chiếu lên heä truïc toïa ñoä xCy ta coù : 





Rx = SAcos600 - SB = 0    ( 1 )






Ry = SAsin600 - P = 0      ( 2 )






Giaûi heä phöông trình ta ñöôïc : SB = 86,6 N  




                                                         SA = 173, 2 N
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	a.
	Mô men chống xoắn:


W0 = 0,2.d3 = 0,2.0,33 = 5,4.10-3 (m3)






MZ = W0. [τ] = 5,4.10-3.100 = 0,54 MN.m





                                              = 540 KN.m 




Vậy mô men xoắn cho phép của trục 540 KN.m
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	b.
	Công suất truyền cho phép:
M= 9,55.N/n → N= M.n/9,55
N= 0,54.106 .100/9,55= 5,65.106 W= 5,65MW

Vậy công suất truyền  cho phép của trục 5,65MW
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_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)

        Nguyễn Duy Hải 
               



 Nguyễn Thanh Vũ
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